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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ưu thế lai và khả năng kết hợp chung (GCA) của mười dòng cà chua bi tím 

tự phối đời S3 từ mô hình lai đỉnh Line × Tester nhằm chọn lọc các dòng bố mẹ ưu tú có khả năng kết hợp chung 

cao về năng suất, chất lượng. Mười dòng phối, ba dòng thử, ba mươi con lai và hai giống đối chứng đã được đánh 

giá trên 11 tính trạng nông học trong vụ Thu Đông 2022 tại Hà Nội trong điều kiện nhà lưới có mái che. Kết quả cho 

thấy giống cà chua tím có thể được tạo ra bằng cách lai giữa các dòng cà chua tím với các dòng cà chua bi tím hoặc 

đỏ. Ưu thế lai trung bình và ưu thế lai thực âm ở hầu hết các tính trạng và tổ hợp lai nghiên cứu. Dòng D10 có GCA 

dương cao có ý nghĩa thống kê ở tính trạng năng suất thực thu. Ba dòng D3, D6, D9 có GCA dương cao có ý nghĩa 

thống kê ở tính trạng chỉ số độ ngọt. Hai cặp lai cà chua bi màu tím đậm gồm D10×T3 (38,1 tấn/ha, 9,0Brix) và 

D6×T3 (35,2 tấn/ha, 9,8Brix) có tiềm năng sử dụng để phát triển các dòng cà chua bi mới ở thế hệ phân li tiếp theo. 

Từ khóa: Cà chua bi tím, ưu thế lai, khả năng kết hợp chung. 

Heterosis and Combining Ability of Yield  
and Quality Traits of Purple Cherry Tomato Lines 

ABSTRACT 

This study was designed to evaluate the heterosis and general combining ability (GCA) of ten S3 purple cherry 

tomato lines based on the Line×Tester model to select elite parental lines with high combining ability in terms of yield 

and quality. Ten cherry tomato lines, three testers, thirty crosses, and two checks were evaluated based on 11 

agronomic traits in 2022 Autumn-Winter season in Hanoi under polyhouse. The results showed that purple tomato 

varieties can be created by crossing purple tomato lines with purple or red cherry tomato lines. The mid parent and best 

parent heterosis showed negative values in almost all traits and crosses investigated. D10 had a significant positive 

GCA effect for marketable yield. Three lines viz., D3, D6, and D9 had significant positive GCA effect for total soluble 

solids content. Two dark purple cherry tomato crosses viz., D10×T3 (38.1 tons/ha, 9.0Brix) and D6×T3 (35.2 tons/ha, 

9.8Brix) showed breeding potential to develop new cherry tomato lines in the next segregation generation 

Keywords: Purple cherry tomato, heterosis, general combining ability. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cà chua bi (Solanum lycopersicum var. 

Cerasiforme) là cây rau quan trọng, có giá trð 

kinh tế cao, đþĉc tiêu thý rộng rãi trên toàn cæu 

do màu sắc đa däng, hàm lþĉng dinh dþĈng 

phong phú và hþĄng vð đặc biệt (Lenucci & cs., 

2006; Li & cs., 2022). Cà chua bi tím là loäi cà 

chua quâ nhó, có vó màu nåu tía, tím, đen (Mes 

& cs., 2008), mĆi đþĉc phát triển ć Việt Nam 

trong thąi gian gæn đåy, bắt đæu thu hút đþĉc 

să quan tâm cûa ngþąi tiêu dùng và các nhà 

nghiên cĀu trong nþĆc (Ha & cs., 2021; Nguyễn 

Trung ĐĀc & cs., 2023). Không chî giàu các hĉp 
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chçt lycopene, carotenoid, phenolics., axit 

ascorbic, cà chua bi tím còn rçt giàu các hĉp 

chçt anthocyanin có tính kháng oxy hóa, giúp 

bâo vệ hệ tim mäch, giâm lão hòa, ngăn ngÿa 

ung thþ, tăng cþąng thð lăc, trí nhĆ tÿ đò câi 

thiện sĀc khóe cho con ngþąi (Colanero & cs., 

2020; Gonzali & Perata, 2021). Hiện täi, Việt 

Nam chþa cò các giống cà chua bi tím đþĉc chọn 

täo và thþĄng mäi hóa. Do vậy, cçp thiết phâi 

chọn täo các giống cà chua bi tím đáp Āng nhu 

cæu ngþąi tiêu dùng, phýc vý sân xuçt và tă chû 

nguồn cung hät giống. Đánh giá þu thế lai và 

khâ năng kết hĉp là các bþĆc đæu tiên trong 

chþĄng trình lai täo giống tÿ các dòng tă phối. 

Ưu thế lai, khâ năng kết hĉp chung (GCA) 

đã đþĉc sā dýng trong chọn giống cây trồng làm 

công cý dă đoán hiệu quâ để chọn lọc các dòng 

bố mẹ có khâ năng kết hĉp cao về tính träng 

quan trọng (sinh trþćng, năng suçt, chçt lþĉng) 

ngay ć nhĂng đąi tă phối đæu (Hallauer & cs., 

2010). Hiện täi, cĄ sć di truyền cûa þu thế lai và 

khâ năng kết hĉp vẫn chþa đþĉc nghiên cĀu đæy 

đû và toàn diện trên cây cà chua. Liu & cs. 

(2021) đã chî ra cà chua cò þu thế lai âm về thąi 

gian sinh trþćng và dþĄng về năng suçt quâ. 

Trong quá trình khai thác và sā dýng þu thế lai, 

đánh giá khâ năng kết hĉp là cĄ sć quan trọng 

để chọn dòng bố mẹ phù hĉp và ânh hþćng trăc 

tiếp đến chçt lþĉng con lai. Ở giai đoän đæu cûa 

quá trình phát triển dñng, đánh giá GCA theo 

mô hình Line × Tester đã đþĉc sā dýng chọn lọc 

dòng bố mẹ þu tú cò GCA cao về năng suçt, các 

yếu tố cçu thành năng suçt, chçt lþĉng trên cà 

chua (Kumar & cs., 2018; Rehana & cs., 2019). 

Täi Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nguồn 

gen cà chua bi đa däng về màu sắc, kích thþĆc 

quâ đã đþĉc thu thập, phát triển tÿ các vật liệu 

trong nþĆc và nhập nội (Nguyễn Trung ĐĀc & 

cs., 2023). Là bþĆc tiếp theo cûa chþĄng trình 

chọn täo giống cà chua bi tím, chúng tôi tiến 

hành đánh giá þu thế lai và khâ năng kết hĉp 

chung theo mô hình Line × Tester về các đặc 

điểm sinh trþćng, năng suçt, chçt lþĉng trên 

các dòng cà chua bi tím tă phối S3 sā dýng 

phþĄng pháp phån tích tham số di truyền kết 

hĉp biểu diễn đồ họa GGE biplot. Kết quâ 

nghiên cĀu cung cçp thông tin þu thế lai và xác 

đðnh đþĉc các dòng bố mẹ þu tú phýc vý chþĄng 

trình chọn täo giống cà chua bi tím ăn tþĄi chçt 

lþĉng cao täi Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu nghiên cĀu gồm 10 dòng cà chua bi 

tím tă phối đąi thĀ 3 ký hiệu tÿ D1-D10  

(Bâng 1), 3 dòng thā là 3 giống thþĄng mäi gồm 

dòng thā gồm T1 (giống cà chua bi vàng Nova 

F1 - Johnny Seeds), T2 (giống cà chua bi đó 

Thuý Hồng - Nông HĂu) và T3 (giống cà chua bi 

tím Chocolate - Nuvisrael); 30 tổ hĉp lai đînh 

(THL), 2 giống đối chĀng gồm Chocolate (dòng 

thā T3) và Indigo Rose. Các dòng tă phối, cây 

thā, THL đînh và các giống đối chĀng đều có 

kiểu hình sinh trþćng vô hän. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đồng ruộng lai täo THL đînh 

theo mô hình Line × Tester, đánh giá THL và 

dòng bố mẹ cûa chúng đþĉc bố trí trong điều 

kiện nhà lþĆi có mái che täi Viện Nghiên cĀu và 

Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam. Lai täo THL đînh giĂa mþąi dòng cà chua 

tím (làm mẹ) và ba dòng thā (làm bố) đþĉc tiến 

hành trong vý Xuân Hè 2022 täi Hà Nội. Thý 

phçn theo phþĄng pháp cûa Chetelat & Peacock 

(2013). Hoa chþa nć cûa các cá thể mang kiểu 

hình đặc trþng, đäi diện cho các dòng cà chua bi 

tím đþĉc tiến hành khā đăc và thý phçn bằng 

tay tÿ phçn hoa cûa dòng thā, sau đò đánh dçu 

phép lai bằng thẻ chuyên dýng. Hät thu đþĉc tÿ 

quâ cûa các phép lai cùng nhóm sẽ đþĉc hỗn hät, 

phân loäi theo tÿng cặp lai và đánh giá ć vý tiếp 

theo. Các dñng cà chua bi tím đồng thąi đþĉc 

chọn lọc và duy trì bằng phþĄng pháp tă phối. 

Thí nghiệm đánh giá mþąi dòng cà chua bi tím tă 

phối, dòng thā, 30 THL đînh cùng hai giống đối 

chĀng tiến hành trong vý Thu Đông 2022, bố trí 

khối ngẫu nhiên hoàn chînh, ba læn nhắc läi vĆi 

diện tích ô thí nghiệm 15m2 (1,5m × 10m). Các 

luống đþĉc che phû bằng màng phû nông nghiệp 

chuyên dýng và đþĉc khoét lỗ trồng cây vĆi 

khoâng cách giĂa các hàng là 60cm, giĂa các cây 

là 50cm, trồng 40 cây/ô thí nghiệm, tþĄng Āng 
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vĆi mật độ trồng khoâng 2,67 vän cåy/ha. Mþąi 

một tính träng nông học nghiên cĀu gồm: thąi 

gian sinh trþćng (TGST, ngày), chiều cao cây 

(CCC, cm), số quâ/chùm (SQC), chiều dài quâ 

(ChDQ, cm), đþąng kính quâ (DKQ, cm), chî số 

däng quâ (CSDQ), khối lþĉng quâ trung bình 

(KLQ, g/cåy), năng suçt cá thể (NSCT, g/cây), 

năng suçt thăc thu (NSTT, tçn/ha), chî số độ 

ngọt (TSS, Brix) và độ dày thðt quâ (DTQ, mm) 

đþĉc đo đếm theo QCVN01-63:2011/BNNPTNT 

và QCVN01-70:2011/BNNPTNTT (Bộ 

NN&PTNT, 2011a; b). Chî số däng quâ là hệ số 

cûa chiều dài quâ/đþąng kính quâ. Chî số độ ngọt 

hay hàm lþĉng tổng chçt rắn hòa tan cûa quâ cà 

chua bi đþĉc đo ć giai đoän thu hoäch bằng máy 

đo độ ngọt điện tā Atago Pal-1. 

2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp bằng phæn mềm 

Microsoft Excel, phân tích bằng phþĄng pháp 

phån tích phþĄng sai một nhân tố (one-way 

ANOVA) sā dýng phæn mềm Statistix 10. Ưu 

thế lai trung bình (Hm) xác đðnh phæn trăm 

tăng giâm cûa tổ hĉp lai so vĆi giá trð trung bình 

cûa bố mẹ và þu thế lai thăc (Hb) xác đðnh phæn 

trăm tăng giâm cûa tổ hĉp lai so vĆi giá trð cûa 

bố mẹ tốt nhçt đþĉc tính bằng AGD-R 

(Rodríguez & cs., 2015). Phân tích khâ năng kết 

hĉp chung theo mô hình lai đînh Line × Tester 

bằng phæn mềm AGD-R (Rodríguez & cs., 2015) 

theo mô hình toán học cûa nhþ sau: 

yijk = µ + REPk + gij + eij = µ + REPk + li + tj + 

li × tj + eijk 

Trong đò: yijk là giá trð quan sát; µ là giá trð 

trung bình cûa kiểu hình; REPk là hiệu Āng nhắc 

läi (k = 1, 2,„, r); li là hiệu Āng dñng (i = 1, 2,„, 

m); tj là hiệu Āng dòng thā (j = 1, 2,„, f) và eijk là 

số dþ. Biểu đồ GGE biplot biểu thð khâ năng kết 

hĉp chung cûa các dòng cà chua bi tím về đþĉc vẽ 

bằng gòi “metan” trên phæn mềm R.4.1.3. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ lai tạo các THL đînh, đặc điểm 

nông học của các dòng bố mẹ và con lai 

Các dòng cà chua bi tă phối đąi S3 có vó tím 

đó và thðt quâ màu đó (Hình 1). Kết quâ lai täo 

cho thçy phép lai giĂa quâ tím và quâ vàng ć F1 

cho quâ có màu thðt hồng, và khi lai quâ tím vĆi 

đó và tím thì có cho con lai có quâ tím và tím 

đậm giống vĆi màu sắc cûa các dòng bố mẹ 

(Bâng 1). Ở cà chua, màu quâ là să kết hĉp cûa 

các sắc tố khác nhau đþĉc tích lüy trong lĆp biểu 

bì, lĆp dþĆi biểu bì và thðt quâ đþĉc coi là một 

đặc điểm đðnh tính và să di truyền cûa nó 

thþąng đþĉc nghiên cĀu thông qua các quy luật 

phân ly cûa Mendel (Gonzali & Perata, 2021). 

Tính träng màu quâ vàng do alen lặn quy đðnh, 

màu đó và tím do một gen trội hoàn toàn quy 

đðnh, các gen kiểm soát vó quâ và màu thðt quâ 

cà chua tím và đó thể hiện să di truyền độc lập 

(Li & cs., 2018; Butelli & cs., 2021). Tính träng 

thðt quâ màu tím đþĉc kiểm soát bći hai gen 

đồng trội, trội so vĆi thðt quâ màu xanh (Li & 

cs., 2018). Kết quâ đánh giá kiểu hình quâ ć các 

cặp lai giĂa các dòng cà chua tím và dòng thā 

T3 có màu vó quâ tím đậm nhçt cho thçy màu 

sắc tím đậm ć con lai cæn câ alen trội tÿ bố và 

mẹ (Bâng 1). Kết quâ này phù hĉp vĆi công bố 

về di truyền các tính träng màu sắc trên ngô bći 

Mahan & cs. (2013). Màu sắc thðt quâ cûa các 

THL đều cò màu đó giống vĆi màu thðt quâ cûa 

dòng mẹ cho thçy màu thðt quâ đó trội hĄn so 

vĆi màu thðt quâ vàng.  

Kết quâ đánh giá đặc điểm sinh trþćng cho 

thçy các THL đînh đều thuộc nhóm vô hän, có 

TGST dao động tÿ 115 ngày (THL16, THL17, 

THL20) đến 126 ngày (THL02), ngắn hĄn cò ċ 

nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,05 so vĆi đối chĀng 

Indigo Rose (134 ngày). KLQ cûa các THL dao 

động tÿ 12,5g (THL11) đến 24,5g (THL03), thçp 

hĄn hẳn cò ċ nghïa thống kê ć mĀc P ≤0,05 so vĆi 

đối chĀng Indigo Rose (42,5g). Ba THL gồm 

THL28 (D10×T1) (46,8 tçn/ha), THL19 (D7×T1) 

(45,5 tçn/ha), THL16 (D6×T1) (45,3 tçn/ha) có 

NSTT cao hĄn giống đối chĀng Chocolate  

(44,3 tçn/ha) và cao hĄn hẳn đối chĀng Indigo 

Rose (32,3 tçn/ha) ć mĀc cò ċ nghïa thống kê  

P ≤0,05. THL13 (D5×T1) (44,2 tçn/ha) cò năng 

suçt thăc thu tþĄng đþĄng đối chĀng Chocolate 

(Bâng 1). Mþąi THL có chî số độ ngọt dao động tÿ 

9,0 Brix đến 9,8 Brix, cao hĄn hẳn hai giống đối 

chĀng Chocolate (8,6Brix) và Indigo Rose 

(7,8Brix) ć mĀc cò ċ nghïa thống kê ć mĀc  
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P ≤0,05. Các THL cñn lai đều có chî số độ ngọt 

tþĄng đþĄng đối chĀng Chocolate trÿ 5 THL gồm 

THL17, THL04, THL14, THL02, THL05. Hai cặp 

lai cà chua bi màu tím đậm cò năng suçt khá và 

chçt lþĉng cao gồm D10xT3 (38,1 tçn/ha, 

9,0Brix) và D6×T3 (35,2 tçn/ha, 9,8Brix). Tiếp 

týc đánh giá và chọn lọc ć quæn thể phân ly F2 tÿ 

các tổ hĉp lai này cüng cò thể täo ra các dòng cà 

chua tím mĆi bổ sung vào tập đoàn dñng cà chua 

bi cho chþĄng trình lai täo giống cà chua ăn tþĄi 

chçt lþĉng cao täi Việt Nam. 

3.2. Kết quâ phân tích trung bình và tương 

quan giữa các tính trạng theo dõi 

Biểu đồ correlogram so sánh dòng bố mẹ, con 

lai, phân bố và biểu thð să tþĄng quan giĂa các 

tính träng theo dõi trong vý Thu Đông năm 2022 

täi Gia Lâm, Hà Nội (Hình 2). Kết quâ tÿ biểu đồ 

boxplot cho thçy TGST cûa con lai ngắn hĄn hẳn 

so vĆi dòng bố mẹ. Các chî tiêu thuộc nhòm năng 

suçt bao gồm SQC, NSCT, NSTT cûa con lai có 

þu thế vþĉt trội so vĆi bố mẹ cûa chúng.  

Mặt khác, các chî tiêu CCC, ChDQ, DKQ, CSDQ, 

KLQ, TSS, DTQ không có să khác biệt đáng kể 

giĂa các dòng bố mẹ và con lai cûa chúng. TGST 

trung bình cûa dòng bố mẹ trong khoâng 130 

ngày trong khi các THL đînh có TGST ngắn hĄn, 

trung bình 117 ngày (chênh lệch khoâng 13 

ngày). Kết quâ phån tích tþĄng quan cho thçy 

các tính träng NSCT (r = 0,992), SQC (r = 0,786), 

ChDQ (r = 0,660), và DKQ (r = 0,585) cò tþĄng 

quan thuận ć mĀc cò ċ nghïa thống kê P ≤0,001 

vĆi NSTT. Trong đò, hệ số tþĄng quan ć dòng bố 

mẹ nhìn chung cao hĄn so vĆi các con lai F1. 

Trong chọn giống cà chua bi þu thế lai, kết quâ 

tþĄng quan này cò thể làm cĄ sć cho việc câi tiến 

năng suçt thông qua câi tiến các yếu tố cçu 

thành năng suçt nhþ câi tiến tính träng số 

quâ/chùm, chiều dài quâ, đþąng kính quâ theo 

thð hiếu ngþąi tiêu dùng ć tÿng phân khúc thð 

trþąng. Kết quâ phån tích tþĄng quan cñn cho 

thçy TSS cò tþĄng quan thuận vĆi CSDQ  

(r = 0,422) ć mĀc cò ċ nghïa thống kê P ≤0,01 và 

vĆi KLQ (r = 0,363) ć mĀc cò ċ nghïa thống kê  

P ≤0,05. Tuy nhiên trên thăc tế chþa cò các nghiên 

cĀu chuyên sâu kiểm chĀng să tþĄng quan này.
 

    

D1 D2 D3 D4 

    

D5 D6 D7 D8 

 

  

 

 D9 D10  

Hình 1. Mười dòng cà chua bi tự phối đời S3 
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Bâng 1. Đặc điểm nông học của các dòng cà chua bi bố mẹ và tổ hợp lai đînh 

Ký hiệu Tên dòng/THL 
Màu sắc  
vỏ quả 

Màu sắc 
thịt quả 

TGST CCC SQC ChDQ DKQ CSDQ TSS KLQ NSCT NSTT DTQ 

Dòng bố mẹ               

D1 CTM13.1.1 Tím Đỏ 128,0 215,0 7,1 3,6 3,1 1,2 8,5 28,1 1191,2 27,0 0,6 

D2 CTM13.5.1 Tím Đỏ 125,0 214,7 5,3 2,8 2,3 1,3 8,0 14,8 505,5 12,1 0,4 

D3 CTM54.1.5 Tím Đỏ 115,0 173,7 5,3 3,1 1,8 1,7 10,0 16,2 435,1 9,7 0,4 

D4 CTM54.2.1 Tím Đỏ 131,0 183,3 6,7 2,4 1,8 1,4 9,0 12,5 624,4 14,7 0,5 

D5 CTM59.3.1 Tím Đỏ 146,0 229,6 6,8 3,1 2,2 1,4 8,5 17,6 1004,2 23,2 0,4 

D6 CTM59.4.1 Tím Đỏ 135,0 273,5 6,7 3,5 2,4 1,5 10,2 21,5 1172,0 26,7 0,5 

D7 CTM61.1.1 Tím Đỏ 122,0 282,2 9,2 2,6 2,1 1,2 8,9 14,4 899,6 21,6 0,5 

D8 CTM61.2.1 Tím Đỏ 116,0 283,3 8,1 2,5 2,0 1,3 8,6 13,2 743,1 17,3 0,5 

D9 CTM65.1.2 Tím Đỏ 124,0 262,2 9,8 3,1 2,1 1,5 9,8 15,5 835,5 20,1 0,5 

D10 CTM65.3.3 Tím Đỏ 133,0 273,1 10,5 4,1 2,4 1,7 9,2 22,4 1408,7 33,6 0,5 

Dòng thử              

T1 Nova Vàng Vàng 138,0 224,2 14,4 3,9 2,6 1,5 8,5 16,5 2141,0 52,3 0,5 

T2 Thúy Hồng Đỏ Đỏ 145,0 208,5 12,1 3,2 2,2 1,4 8,0 12,4 1136,6 27,5 0,5 

T3 Chocolate Tím Đỏ 126,0 254,2 10,5 3,7 2,7 1,3 8,8 23,8 1675,7 40,3 0,5 

THL/Giống              

THL01 D1xT1 Hồng Đỏ 123,0 228,0 12,0 3,7 2,7 1,4 8,5 22,0 1927,2 40,3 0,5 

THL02 D1xT2 Tím Đỏ 126,0 215,2 10,0 3,3 2,3 1,4 8,0 16,0 1088,0 25,5 0,5 

THL03 D1xT3 Tím đậm Đỏ 121,0 240,7 8,8 3,6 2,9 1,3 9,0 24,5 1379,8 30,6 0,5 

THL04 D2xT1 Hồng Đỏ 121,0 220,0 12,0 3,3 2,4 1,4 8,2 16,0 1440,0 32,9 0,5 

THL05 D2xT2 Tím Đỏ 119,0 215,5 9,0 3,0 2,2 1,3 8,0 13,2 807,8 19,3 0,5 

THL06 D2xT3 Tím đậm Đỏ 120,0 246,4 10,5 3,1 2,4 1,3 8,5 17,5 1194,4 26,7 0,5 

THL07 D3xT1 Hồng Đỏ 119,0 200,1 10,0 3,4 2,0 1,7 9,0 16,6 1162,0 25,5 0,5 

THL08 D3xT2 Tím Đỏ 119,0 180,5 8,5 3,2 1,9 1,7 8,8 14,0 773,5 18,1 0,4 

THL09 D3xT3 Tím đậm Đỏ 118,0 225,8 8,6 3,3 2,2 1,5 9,4 20,0 997,6 23,2 0,5 

THL10 D4xT1 Hồng Đỏ 117,0 205,0 12,0 3,1 1,9 1,6 8,8 13,8 1424,2 32,3 0,5 

THL11 D4xT2 Tím Đỏ 118,0 185,2 10,0 2,6 1,8 1,4 8,4 12,5 937,5 21,3 0,5 
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Bâng 1. Đặc điểm nông học của các dòng cà chua bi bố mẹ và tổ hợp lai đînh 

Ký hiệu Tên dòng/THL 
Màu sắc  
vỏ quả 

Màu sắc 
thịt quả 

TGST CCC SQC ChDQ DKQ CSDQ TSS KLQ NSCT NSTT DTQ 

THL12 D4xT3 Tím đậm Đỏ 119,0 240,3 10,0 2,9 2,0 1,5 9,0 16,5 1155,0 26,2 0,5 

THL13 D5xT1 Hồng Đỏ 118,0 238,9 12,8 3,4 2,4 1,4 8,5 17,0 2023,7 44,2 0,4 

THL14 D5xT2 Tím Đỏ 117,0 220,6 12,5 3,1 2,3 1,4 8,2 14,2 1420,0 32,8 0,4 

THL15 D5xT3 Tím đậm Đỏ 118,0 260,0 10,4 3,4 2,4 1,4 8,8 20,4 1485,1 34,2 0,5 

THL16 D6xT1 Hồng Đỏ 115,0 256,5 11,8 3,7 2,4 1,5 9,3 18,5 1921,0 45,3 0,5 

THL17 D6xT2 Tím Đỏ 115,0 245,7 9,5 3,4 2,4 1,4 8,4 17,2 1307,2 30,4 0,5 

THL18 D6xT3 Tím đậm Đỏ 118,0 287,1 9,0 3,6 2,5 1,5 9,8 22,5 1498,5 35,2 0,5 

THL19 D7xT1 Hồng Đỏ 116,0 261,2 14,5 3,0 2,4 1,2 8,6 16,5 1914,0 45,5 0,5 

THL20 D7xT2 Tím Đỏ 115,0 252,4 11,4 2,8 2,2 1,3 8,5 14,0 1149,1 25,9 0,5 

THL21 D7xT3 Tím đậm Đỏ 121,0 277,0 10,9 3,2 2,5 1,3 9,0 16,0 1220,8 30,1 0,5 

THL22 D8xT1 Hồng Đỏ 121,0 271,0 12,0 2,9 2,3 1,3 8,5 14,8 1456,3 34,4 0,5 

THL23 D8xT2 Tím Đỏ 116,0 245,6 11,5 2,7 2,1 1,3 8,4 13,0 1121,3 24,8 0,5 

THL24 D8xT3 Tím đậm Đỏ 117,0 289,3 10,6 2,9 2,5 1,1 8,6 16,5 1189,3 27,5 0,5 

THL25 D9xT1 Hồng Đỏ 119,0 254,7 9,8 3,4 2,2 1,5 9,0 16,0 1285,8 30,4 0,5 

THL26 D9xT2 Tím Đỏ 118,0 237,4 11,0 3,2 2,2 1,4 8,6 13,1 951,1 21,4 0,5 

THL27 D9xT3 Tím đậm Đỏ 118,0 265,0 10,7 3,2 2,3 1,4 9,5 20,5 1316,1 32,4 0,5 

THL28 D10xT1 Hồng Đỏ 117,0 241,0 13,4 3,9 2,5 1,6 8,6 20,3 2040,2 46,8 0,5 

THL29 D10xT2 Tím Đỏ 119,0 230,0 12,0 3,4 2,4 1,4 8,6 17,1 1436,4 33,5 0,5 

THL30 D10xT3 Tím đậm Đỏ 120,0 270,3 11,1 3,8 2,6 1,5 9,0 23,0 1582,9 38,1 0,5 

Chocolate Tím Đỏ 126,0 258,5 11,0 3,6 2,7 1,3 8,6 22,0 1815,0 44,3 0,5 

Indigo Rose Tím đậm Đỏ 134,0 235,9 6,5 4,2 5,2 0,8 7,8 42,5 1436,5 32,3 0,7 

LSD0,05 - - 2,2 10,2 1,8 0,2 0,2 - 0,3 1,6 120,0 0,8 0,1 

CV% - - 4,5 6,8 6,5 3,2 3,1 - 3,5 7,2 7,1 8,4 4,2 

Ghi chú: THL: Tổ hợp lai, TGST: Thời gian sinh trưởng, CCC: Chiều cao cây, SQC: Số quâ/chùm, ChDQ: Chiều dài quâ, DKQ: Đường kính quâ, CSDQ: Chỉ số 

dạng quâ, TSS: Tổng lượng chất rắn hòa tan, KLQ: Khối lượng quâ trung bình, NSCT: Năng suất cá thể, NSTT: Năng suất thực thu, DTQ: Độ dày thịt quâ. 
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Bâng 2. Ưu thế lai trung bình (Hm) 

Dòng mẹ Dòng thử TGST CCC SQC ChDQ DKQ CSDQ KLQ NSCT NSTT TSS DTQ 

D1 T1 -7,52 3,83 11,63 -1,88 -5,13 2,62 -1,35 15,67 1,64 0,00 -1,89 

D1 T2 -7,69 1,63 4,17 -4,41 -12,03 7,34 -20,99 -6,52 -6,42 -3,03 -2,91 

D1 T3 -4,72 2,60 0,00 -0,96 -2,05 0,80 -5,59 -3,74 -9,06 4,05 -7,41 

D2 T1 -7,98 0,25 21,83 -0,15 -1,67 2,17 2,24 8,82 2,17 -0,61 5,26 

D2 T2 -11,85 1,84 3,45 -1,50 -1,57 0,75 -2,94 -1,61 -2,53 0,00 8,70 

D2 T3 -4,38 5,10 32,91 -4,01 -3,81 0,39 -9,33 9,52 1,91 1,19 -5,15 

D3 T1 -5,93 0,58 1,52 -2,73 -10,25 7,84 1,53 -9,79 -17,74 -2,70 1,08 

D3 T2 -8,46 -5,55 -2,30 0,16 -6,90 7,40 -2,10 -1,57 -2,69 -2,22 -2,22 

D3 T3 -2,07 5,54 8,86 -3,25 -6,11 0,66 0,00 -5,48 -7,20 0,00 5,26 

D4 T1 -13,01 0,61 13,74 -0,80 -12,76 14,98 -4,83 3,00 -3,58 0,57 1,01 

D4 T2 -14,49 -5,46 6,38 -8,05 -9,55 2,51 0,40 6,47 0,95 -1,18 4,17 

D4 T3 -7,39 9,85 16,28 -4,29 -11,11 7,41 -9,09 0,43 -4,73 1,12 0,99 

D5 T1 -16,90 5,29 20,75 -1,44 -1,26 0,00 -0,29 28,68 17,09 0,00 -4,35 

D5 T2 -19,59 0,71 32,28 -1,27 1,12 -2,13 -5,33 32,66 29,39 -0,61 -5,62 

D5 T3 -13,24 7,48 20,23 -0,74 -3,42 2,56 -1,45 10,83 7,72 1,73 -4,26 

D6 T1 -15,75 3,07 11,85 0,95 -1,63 2,34 -2,63 15,97 14,68 -0,53 0,95 

D6 T2 -17,86 1,95 1,06 0,15 4,58 -3,78 1,47 13,25 12,18 -7,69 0,00 

D6 T3 -9,58 8,81 4,65 0,56 -2,94 2,84 -0,66 5,24 5,07 3,16 -2,80 

D7 T1 -10,77 3,16 22,88 -8,53 2,58 -10,22 6,80 25,90 23,14 -1,15 0,00 

D7 T2 -13,86 2,87 7,04 -3,97 1,62 -5,26 4,48 12,87 5,50 0,59 -1,08 

D7 T3 -2,42 3,28 10,66 1,28 1,44 0,39 -16,23 -5,19 -2,75 1,69 2,04 

D8 T1 -4,72 6,80 6,67 -7,40 0,89 -6,81 -0,34 0,99 -1,15 -0,58 -4,17 

D8 T2 -11,11 -0,12 13,86 -5,45 0,72 -5,54 1,56 19,31 10,71 1,20 -1,08 

D8 T3 -3,31 7,65 13,98 -6,82 6,61 -12,21 -10,81 -1,66 -4,51 -1,15 4,08 

D9 T1 -9,16 4,73 -19,01 -2,44 -4,56 2,65 0,00 -13,60 -16,02 -1,64 0,97 

D9 T2 -12,27 0,87 0,46 -0,16 2,80 -2,72 -6,09 -3,54 -10,08 -3,37 4,00 

D9 T3 -5,60 2,63 5,42 -4,42 -3,75 -1,75 4,33 4,82 7,28 2,15 -4,76 

D10 T1 -13,65 -3,08 7,63 -1,13 1,41 -2,80 4,37 14,95 8,96 -2,82 0,97 

D10 T2 -14,39 -4,49 6,19 -7,84 3,03 -9,90 -1,72 12,87 9,66 0,00 0,00 

D10 T3 -7,34 2,52 5,71 -1,81 -0,78 -1,97 -0,43 2,64 3,11 0,00 -2,86 
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3.3. Kết quâ phân tích ưu thế lai 

Să thành công cûa chþĄng trình chọn giống 

cà chua bi phý thuộc vào việc lăa chọn bố mẹ và 

phþĄng pháp chọn täo giống phù hĉp trong đò 

các dòng bố mẹ þu tú phâi cò þu thế lai (Tamta 

& Singh, 2017). Kết quâ cho thçy, þu thế lai 

trung bình (Hm) vþĉt trội ć các tính träng năng 

suçt gồm SQC, TSQ, NSCT, NSLT và NSTT 

trong khi các tính träng TGST, ChDQ, DKQ 

mang giá trð âm (Bâng 2). Các cặp lai vĆi D5, 

D6, D7 nhìn chung có Hm cao ć các tính träng 

năng suçt và cçu thành năng suçt. Tính träng 

TGST cò Hm dao động tÿ -19,59 (D×T2) đến  

-2,07 (D3×T3). Tính träng TSS cò Hm dao động 

tÿ -7,69 (D6×T2) đến 4,05 (D1×T3). Tính träng 

NSTT cò Hm dao động tÿ -17,74 (D3×T1) đến 

29,39 (D5×T2). Các cặp lai vĆi D5, D6, D7 nhìn 

chung có Hm cao ć các tính träng năng suçt và 

cçu thành năng suçt. Ưu thế lai thăc (Hb) âm 

hoặc gæn bằng 0 ć tçt câ các tính träng nghiên 

cĀu trÿ cặp lai D6×T2 ć tính träng NSCT, NSTT 

(Bâng 3). Điều này có thể do các dòng thā đều là 

các giống lai thþĄng mäi. Sā dýng giống thþĄng 

mäi làm dòng thā đã đþĉc đề xuçt trong các 

chþĄng trình chọn giống mĆi khi chþa sẵn có các 

dòng thuæn þu tú (Hallauer & cs., 2010). Không 

chî có thể khâo sát þu thế lai và khâ năng kết 

hĉp, kết quâ lai täo tÿ các phép lai giĂa dòng tă 

phối và giống thþĄng mäi sau khi đánh giá cò 

thể tiếp týc sā dýng để câi tiến quæn thể cà 

chua bi, qua đò mć rộng nền di truyền và chọn 

lọc các dòng cà chua bi mĆi. Tuy nhiên, hän chế 

cûa việc sā dýng giống thþĄng mäi làm cây thā 

trong nghiên cĀu này là làm mçt đi cĄ hội xác 

đðnh sĆm cặp lai þu tú để thþĄng mäi giống 

nhanh hĄn và chþa khai phá hết tiềm năng þu 

thế lai cûa các dòng cà chua bi tím nghiên cĀu. 

Ở cà chua, các nhà chọn giống thþąng mong 

muốn thąi gian thu hoäch cò þu thế lai giá trð âm 

vì chúng cho con lai có thąi gian sinh trþćng 

ngắn hĄn giúp thích Āng tốt hĄn vĆi các biến đổi 

bçt thþąng cûa khí hậu. Kết quâ þu thế lai thăc 

(Hb) âm ć hæu hết các tính träng năng suçt 

nghiên cĀu trÿ hai cặp lai D5×T2 và D6×T2 cho 

thçy Hb âm rçt hĂu ích vì nó chuyển năng lþĉng 

cûa giai đoän sinh dþĈng sang giai đoän sinh 

thăc sĆm và điều này có thể giúp nång cao năng 

suçt quâ. Tính träng sinh trþćng TGST có Hm và 

Hb âm ć tçt câ các cặp lai. Đåy là mong muốn 

cûa các nhà chọn giống, tÿ các vật liệu cà chua bi 

nghiên cĀu có thể täo ra các THL ngắn ngày hĄn 

bố mẹ cûa chúng. Kết quâ nghiên cĀu phù hĉp 

vĆi công bố trþĆc đò bći Liu & cs. (2021). Tính 

träng chçt lþĉng TSS cò Hm và Hb đều âm ć tçt 

câ các cặp lai, do vậy cæn có câ bố và mẹ chçt 

lþĉng để täo lai täo THL có chçt lþĉng cao nhçt. 

Mặc dù phổ biến, nhþng hiện tþĉng þu thế lai 

không phâi xuçt hiện trong tçt câ các phép lai. 

NhĂng con lai tốt không nhçt thiết phâi đến tÿ 

bố mẹ tốt. Dòng bố mẹ vĆi đặc điểm nông học 

vþĉt trội không phâi lúc nào cüng cho con lai 

mong muốn. Vì vậy, để xác đðnh bố mẹ þu tú, 

đánh giá khâ năng kết hĉp sẽ là cĄ sć quan trọng 

chọn lọc các dñng cà chua bi tím þu tú. 

3.4. Kết quâ phân tích khâ năng kết  

hợp chung 

Kết quâ phân tích GCA cho thçy, các dòng 

bố mẹ có giá trð GCA åm cò ċ nghïa thống kê ć 

tính träng thąi gian sinh trþćng gồm D3, D6 và 

D7 có thể đþĉc sā dýng để täo ra các giống cà 

chua bi chín sĆm (Bâng 4). Các dòng D3, D4 và 

T2 có giá trð GCA åm cò ċ nghïa thống kê ć tính 

träng CCC. Các dòng D6, D7, D8 và T3 có giá trð 

GCA dþĄng cò ċ nghïa thống kê ć tính träng 

CCC. Các dòng D3 có giá trð GCA åm cò ċ nghïa 

thống kê ć tính träng SQC. Các dòng D7, D10 

và T1 có giá trð GCA dþĄng cò ċ nghïa thống kê 

trên tính träng SQC. Ở tính träng ChDQ, Các 

dòng D4, D7, D8 và T2 có giá trð GCA âm có ý 

nghïa thống kê, dòng thā T1 có giá trð GCA 

dþĄng cò ċ nghïa thống kê. Ở tính träng DKQ, 

Các dòng D3, D4 và T1 có giá trð GCA âm có ý 

nghïa thống kê, các dòng D1 và T3 có giá trð 

GCA dþĄng cò ċ nghïa thống kê. Ở tính träng 

CSDQ, D7 và D8 có giá trð GCA åm cò ċ nghïa 

thống kê, các dòng D3 và D10 có giá trð GCA 

dþĄng cò ċ nghïa thống kê. Trong mþąi dòng cà 

chua nghiên cĀu, giá trð GCA cho các tính träng 

năng suçt và cçu thành năng suçt có să khác 

biệt cò ċ nghïa thống kê (Bâng 5). Các dòng D1, 

D6, D10 và T1 có giá trð GCA dþĄng cò ċ nghïa 

thống kê đối vĆi tính träng KLQ. Các dòng cà 

chua này có thể đþĉc sā dýng để lai täo các 

giống cà chua bi năng suçt cao. Các THL triển 

vọng thþąng có bố mẹ có GCA cao về các chî tiêu 

năng suçt và các yếu tố cçu thành năng suçt đã 

đþĉc chî ra trên ngô siêu ngọt (Suzukawa & cs., 

2018) và Ćt (Herath & cs., 2021).  
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Ghi chú: Dong: Nhóm dòng cà chua bi tím tự phối và dòng thử; THL: Tổ hợp lai; Group: Nhóm. Sự phân bố mật độ của mỗi tính trạng được hiển thị ở đường chéo 

biểu đồ từ trái sang phâi với các màu đỏ: con lai F1 và màu xanh lam: biểu thị các dòng bố mẹ. Ở phía dưới, biểu đồ phân tán hai biến được hiển thị trong khi ở 

phía trên, với các ký hiệu *, **, *** biểu thị có ý nghĩa thống kê ở P ≤0,05; P ≤0,01 và P ≤ 0,001, tương ứng. Biểu đồ Boxplots phía bên phâi minh họa cho sự 

khác biệt giữa bố mẹ và con lai.  

Hình 2. Biểu đồ correlogram biểu thị trung bình  

và tương quan giữa các tính trạng năng suất, chất lượng của các dòng bố mẹ và tổ hợp lai đînh 
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Bâng 3. Ưu thế lai thực (Hb) 

Dòng mẹ Dòng thử TGST CCC SQC ChDQ DKQ CSDQ KLQ NSCT NSTT TSS DTQ 

D1 T1 -10,87 1,69 -16,67 -4,94 -13,55 -9,27 -21,71 -9,99 -22,94 0,00 -5,45 

D1 T2 -13,10 0,09 -17,36 -9,97 -24,52 -2,80 -43,06 -8,66 -7,27 -5,88 -9,09 

D1 T3 -5,47 -5,31 -16,19 -1,64 -7,74 -5,97 -12,81 -17,66 -24,07 2,27 -9,09 

D2 T1 -12,32 -1,87 -16,67 -13,51 -7,45 -6,62 -3,03 -32,74 -37,09 -3,53 -1,96 

D2 T2 -17,93 0,37 -25,62 -7,21 -2,22 -5,59 -10,81 -28,93 -29,82 0,00 4,17 

D2 T3 -4,76 -3,07 0,00 -15,03 -12,41 -2,99 -26,47 -28,72 -33,75 -3,41 -13,21 

D3 T1 -13,77 -10,75 -30,56 -12,21 -22,75 2,38 0,61 -45,73 -51,24 -10,00 -7,84 

D3 T2 -17,93 -13,43 -29,75 -1,25 -14,86 -0,60 -13,58 -31,95 -34,18 -12,00 -8,33 

D3 T3 -6,35 -11,17 -18,10 -10,66 -21,53 -9,52 -15,97 -40,47 -42,43 -6,00 -5,66 

D4 T1 -15,22 -8,56 -16,67 -19,48 -26,27 9,27 -16,36 -33,48 -38,24 -2,22 -1,96 

D4 T2 -18,62 -11,18 -17,36 -19,44 -18,92 0,00 0,00 -17,52 -22,55 -6,67 4,17 

D4 T3 -9,16 -5,47 -4,76 -20,77 -27,01 6,62 -30,67 -31,07 -34,99 0,00 -3,77 

D5 T1 -19,18 4,05 -11,11 -11,17 -7,45 -3,97 -3,41 -5,48 -15,49 0,00 -13,73 

D5 T2 -19,86 -3,92 3,31 -2,82 0,90 -3,50 -19,32 24,93 19,27 -3,53 -12,50 

D5 T3 -19,18 2,28 -0,95 -8,47 -12,41 0,72 -14,29 -11,37 -15,14 0,00 -15,09 

D6 T1 -16,67 -6,22 -18,06 -3,64 -5,10 1,32 -13,95 -10,28 -13,38 -8,82 -1,85 

D6 T2 -20,69 -10,16 -21,49 -4,29 1,27 -5,41 -20,00 11,54 10,55 -17,65 -5,56 

D6 T3 -12,59 4,97 -14,29 -1,64 -9,49 -2,03 -5,46 -10,57 -12,66 -3,92 -3,70 

D7 T1 -15,94 -7,44 0,69 -23,38 -6,27 -18,54 0,00 -10,60 -13,00 -3,37 -5,88 

D7 T2 -20,69 -10,56 -5,79 -12,85 -0,90 -11,89 -2,78 1,10 -5,82 -4,49 -4,17 

D7 T3 -3,97 -1,84 3,81 -13,39 -10,22 -3,73 -32,77 -27,15 -25,31 1,12 -5,66 

D8 T1 -12,32 -4,34 -16,67 -23,64 -10,98 -13,91 -10,30 -31,98 -34,23 -1,16 -9,80 

D8 T2 -20,00 -13,31 -4,96 -15,67 -5,41 -10,49 -1,52 -1,35 -9,82 -2,33 -4,17 

D8 T3 -7,14 2,12 0,95 -21,58 -8,76 -14,18 -30,67 -29,03 -31,76 -2,27 -3,77 

D9 T1 -13,77 -2,86 -31,94 -11,69 -13,73 2,65 -3,03 -39,94 -41,87 -8,16 0,00 

D9 T2 -18,62 -9,46 -9,09 -1,25 -0,90 -5,30 -15,48 -16,32 -22,18 -12,24 0,00 

D9 T3 -6,35 1,07 1,90 -11,48 -15,69 -7,28 -13,87 -21,46 -19,60 -3,06 -5,66 

D10 T1 -15,22 -11,75 -6,94 -3,92 -1,57 -8,24 -9,37 -4,71 -10,52 -6,52 0,00 

D10 T2 -17,93 -15,78 -0,83 -17,89 -0,83 -17,06 -23,66 1,97 -0,30 -6,52 -3,85 

D10 T3 -9,77 -1,03 5,71 -6,86 -6,93 -12,35 -3,36 -5,54 -5,46 -2,17 -3,77 
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 Bâng 4. Khâ năng kết hợp chung về sinh trưởng,  

năng suất, chất lượng của các dòng cà chua bi tím 

Dòng TGST CCC SQC ChDQ DKQ CSDQ KLQ NSCT NSTT TSS DTQ 

Dòng cà chua bi tím tự phối 

D1 2,593 -14,435 -0,730 0,307 0,455* -0,119 5,392* 131,936 1,527 -0,279 0,029* 

D2 -0,657 -15,010 -1,005 -0,168 0,012 -0,086 -1,883 -277,689* -6,573* -0,604* -0,014 

D3 -4,157* -44,135* -2,105* 0,002 -0,328* 0,234* -0,558 -422,564* -10,198* 0,521* -0,031* 

D4 -0,657 -35,710* -0,530 -0,481* -0,430* 0,059 -3,433* -229,339 -5,698 0,021 0,009 

D5 2,843 -1,885 0,420 0,017 0,020 -0,009 0,042 218,636 4,277 -0,279 -0,059* 

D6 -1,157 26,540* -0,955 0,317 0,127 0,051 2,667* 210,061 5,077 0,646* 0,036* 

D7 -3,407* 29,040* 1,295* -0,348* 0,000 -0,161* -2,033 31,261 1,452 -0,029 -0,016 

D8 -4,407* 33,140* 0,345 -0,473* -0,085 -0,161* -2,883* -137,114 -3,323 -0,254 -0,019 

D9 -2,157 15,665 0,120 0,004 -0,098 0,059 -0,983 -167,489 -3,248 0,446* 0,026 

D10 0,343 14,440 1,545* 0,564 0,170 0,126* 3,442* 352,436* 8,677* 0,071 0,024 

Dòng thử 

T1 -1,543 -2,742 2,041* 0,201* 0,036 0,066 -0,167 438,604* 9,759* -0,097 0,007 

T2 -1,271 -17,651* 0,477 -0,174* -0,110* -0,011 -3,013* -162,023 -3,823 -0,425* -0,008* 

T3 -2,271 20,485* -0,105 0,102 0,150* -0,046 2,851* 71,313 1,995 0,257 0,010* 

SEDòng 3,236 24,933 1,165 0,331 0,233 0,118 2,649 252,564 6,113 0,378 0,029 

SEDòng thử 3,693 13,598 1,582 0,151 0,100 0,041 2,084 289,398 6,498 0,282 0,008 

Ghi chú: SE: Sai số chuẩn của khâ năng kết hợp chung; *: Biểu thị sự sai khác có ý nghĩa so với 0 tại ≥ SE. 

  

(A) Dạng đa giác (B) Dạng vector 

Hình 3. Biểu đồ GGE biplot biểu thị khâ năng kết hợp chung  

về năng suất thực thu của các dòng cà chua bi tím tự phối  
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(A) Dạng đa giác (B) Dạng vector 

  Hình 4. Biểu đồ GGE biplot biểu thị khâ năng kết hợp chung  

về chî số độ ngọt của các dòng cà chua bi tím tự phối

Phân tích GCA trên tính träng NSTT cho 

thçy dòng D10 (8,677) và dòng thā T1 (9,759) 

có giá trð GCA dþĄng cò ċ nghïa thống kê. Hai 

dòng D2 (-6,573) và D3 (-10,198) có GCA âm có 

ċ nghïa thống kê đối vĆi tính träng này. Dòng 

D5 (4,277), D6 (5,077) cò GCA dþĄng cao 

nhþng không cò ċ nghïa thống kê ć mĀc 0 so 

täi mĀc ≥ SE ć tính träng này. Đối vĆi chî tiêu 

chçt lþĉng, các dòng D6, D3, D9 có GCA cao có 

ċ nghïa thống kê về chî tiêu TSS và sẽ cho con 

lai F1 có chçt lþĉng cao. Dòng D2 và dòng thā 

T2 cò GCA åm cò ċ nghïa thống kê ć các tính 

träng này. Câ hiệu Āng trội và cộng kiểm soát 

să di truyền cûa tính träng tổng chçt rắn hòa 

tan (Hannan & cs., 2007). Các hiệu Āng di 

truyền cộng chiếm þu thế đối vĆi phæn lĆn các 

tính träng đþĉc nghiên cĀu, điều này täo điều 

kiện thuận lĉi cho việc chọn giống thông qua 

chọn lọc các kiểu gen trong quæn thể phân ly tÿ 

các tổ hĉp lai triển vọng. 

Nghiên cĀu tiếp týc sā dýng cách tiếp cận 

biểu diễn đồ họa GGE biplot þĆc tính khâ năng 

kết hĉp cûa các dòng cà chua tím tă phối. 

PhþĄng pháp này đþĉc đề xuçt bći Yan & Hunt 

(2002). Mô hình GGE biplot phân tích dĂ liệu 

năng suçt thăc thu tÿ phép lai đînh giĂa 10 

dòng tă phối và 3 dòng thā đã giâi thích đþĉc 

97,81% (91,8% cho thành phæn chính PC1 và 

6,01% cho thành phæn chính PC2) biến động 

kiểu hình ć tính träng này cho thçy việc áp 

dýng mô hình GGE biplot cho phép lai đînh này 

là phù hĉp (Hình 3A). Theo Yan & Hunt (2002), 

các dă đoán dăa trên biplot sẽ chính xác hĄn khi 

độ biến thiên cao đþĉc giâi thích bći biplot. 

Däng đa giác cûa biểu đồ biplot thçy một cách 

trăc quan mô hình tþĄng tác giĂa các dòng cà 

chua bi tím tă phối và dòng thā đþĉc sā dýng 

vĆi mýc đích xác đðnh cặp lai tốt nhçt cho tÿng 

dòng thā. Ở biểu đồ däng đa giác (Hình 3A, 4A), 

các dòng ć đînh trong một khu văc đþĉc coi là 

dòng có khâ năng kết hĉp tốt nhçt cho dòng thā 

ć khu văc đò. Các dñng nằm gæn gốc tọa độ cûa 

biplot ít phân Āng hĄn vĆi các dòng thā khác 

nhau so vĆi các dòng tă phối khác trong các 

nhòm tþĄng Āng. Các vùng đa giác không cò să 

xuçt hiện cûa dòng thā cho thçy rằng chúng 

không kết hĉp tốt vĆi bçt kĊ dòng thā nào. 

Nhþ vậy, tÿ biểu đồ biplot cho thçy theo thĀ 

tă, các dòng D10 > D6 > D5 có GCA cao nhçt vĆi 

câ 3 dòng thā về tính träng NSTT (Hình 3A). Áp 

dýng mô hình GGE biplot phân tích tính träng 

TSS đã giâi thích đþĉc 98,65% (86,1% cho thành 

phæn chính PC1 và 12,55% cho thành phæn 

chính PC2) biến động kiểu hình. Các dòng D6, 
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D9 cò GCA dþĄng cao về tính träng TSS vĆi 

dòng thā T1, T3, dñng D3 cò GCA dþĄng cao vĆi 

dòng thā T2 về tính träng TSS (Hình 4A). Các 

dòng thā có vector cùng chiều nhau, trong đò 

dòng thā T1 có vector dài nhçt cho thçy dòng 

thā này có GCA cao nhçt về tính träng NSTT 

(Hình 3B). Một dòng thā lċ tþćng phâi cò vectĄ 

dài nhçt trong số tçt câ các dòng thā và gæn tâm 

cûa các vòng tròn đồng tâm nhçt. Kết quâ cho 

thçy dòng thĀ lċ tþćng nhçt về tính träng năng 

suçt thăc thu theo thĀ tă gồm T1 > T2 > T3 

(Hình 3B). Dòng thā lċ tþćng nhçt cho tính 

träng TSS thĀ tă gồm T1 > T3 > T2 (Hình 4B). 

Să tþĄng đồng giĂa kết quâ þĆc tính GCA tÿ 

biểu đồ GGE biplot và kết quâ phân tích tham 

số di truyền cho thçy biểu đồ GGE biplot có thể 

sā dýng nhþ một công cý thống kê tin cậy để dă 

đoán GCA hiệu quâ trên cây cà chua. Ngoài ra, 

biểu diễn đồ họa GGE biplot còn hỗ trĉ xác đðnh 

cây thā phù hĉp theo các nhóm tính träng giúp 

tiết kiệm thąi gian, công sĀc lai täo trong các 

nghiên cĀu câi tiến tính träng năng suçt, chçt 

lþĉng tiếp theo trên cây cà chua bi. 

4. KẾT LUẬN 

Cà chua bi quâ tím có thể đþĉc lai täo tÿ 

phép lai giĂa dñng cà chua bi tím và đó hoặc 

giĂa hai dñng cà chua tím. Ưu thế lai trung 

bình và þu thế lai thăc biến đổi khác nhau và 

âm ć hæu hết các cặp lai và các tính träng 

nghiên cĀu. Dòng cà chua tím tă phối D10 

(NSTT = 33,6 tçn/ha, TSS = 9,2Brix) có  

khâ năng kết hĉp chung cao cò ċ nghïa  

thống kê về năng suçt thăc thu. Dòng  

D3 (NSTT = 9,7 tçn/ha, TSS = 10,0Brix),  

D6 (NSTT = 26,7 tçn/ha, TSS = 10,2Brix),  

D9 (NSTT = 20,1 tçn/ha, TSS = 9,8Brix) có 

khâ năng kết hĉp chung cao cò ċ nghïa thống 

kê về chî số độ ngọt. Đåy là các dñng þu tú cò 

tiềm năng phát triển thành các giống cà chua 

bi tím þu thế lai thþĄng mäi hóa täi Việt Nam. 

PhþĄng pháp phån tích tham số di truyền 

kết hĉp biểu diễn đồ họa là công cý tin cậy giúp 

dễ dàng xác đðnh các dòng cà chua bi tím có khâ 

năng kết hĉp và dòng thā phù hĉp theo các tính 

träng mýc tiêu. 
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